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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc





BÁO CÁO

Đánh giá tác động Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị
(Kèm theo Tờ trình số  171/TTr-CP ngày 10  tháng 5 năm 2018)


Theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ đã tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị với các nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch, có 25 luật quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch. 
Theo báo cáo số 366/BC-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc đề xuất giao cơ quan chủ trì lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch có nội dung sửa đổi đơn giản về mặt kỹ thuật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ rà soát các luật liên quan đến hoạt động quy hoạch và đề xuất sửa đổi, bổ sung 27 luật để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch gồm 25 luật theo Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, 01 luật do Bộ Y tế đề xuất (Luật An toàn thực phẩm) và  01 luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất (Luật Phòng, chống thiên tai). Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch để sửa đổi 10 luật gồm Luật Hóa chất; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Điện lực; Luật Dược; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đầu tư . Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị có các nội dung sửa đổi liên quan đến quy hoạch. 

Tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận bổ sung nội dung sửa đổi quy định về quy hoạch tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị vào Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 

Như vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT 
2.1. Về nội dung chính sách
Việc sửa đổi các luật này để bảo đảm đồng bộ với Luật quy hoạch số 21/2017/QH14, do đó không đề xuất chính sách mới so với các chính sách đã được đánh giá và thông qua tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. Chính phủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã có đánh giá tác động của chính sách liên quan đến quy hoạch trong Báo cáo rà soát pháp luật về quy hoạch, Báo cáo đánh giá tác động của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. Các báo cáo này đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 trong hồ sơ kèm theo Tờ trình số 343/TTr-CP ngày 29 tháng 9 năm 2016, Tờ trình số 389/TTr-CP ngày 11 tháng 10 năm 2016.
2.2. Về thủ tục hành chính 
Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay sẽ loại bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, việc thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch. Đây sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.
Việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tuy nhiên các nội dung này hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ sản xuất kinh doanh hóa chất, thuốc lá, dược; dịch vụ công chứng).
Trên đây là nội dung đánh giá những giải pháp mà Chính phủ đã thể hiện trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị để khắc phục những bất cập hiện nay của công tác quy hoạch, đảm bảo có hiệu lực đồng bộ với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
